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Số:         /BC-BKHCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026


  	Dự thảo
BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành tổng kết việc thi hành Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (sau đây gọi là Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg). Kết quả cụ thể như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến chính sách, dự thảo
a) Bối cảnh trong nước
Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg quy định thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và kinh phí thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (sau đây gọi là Giấy chứng nhận), tạo cơ sở pháp lý để xem xét việc chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao phục vụ áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo quy định của pháp luật.
Ngày 08/01/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&CN. Tại Điều 3 của Quyết định này, Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung 09 nội dung, gồm: bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 4 (một thành phần hồ sơ); sửa đổi điểm e khoản 1 Điều 4 theo hướng cho phép nộp bản sao một trong nhiều loại giấy tờ và bổ sung nguyên tắc khai thác dữ liệu sẵn có thay thế thành phần hồ sơ; rút ngắn thời hạn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ (điểm c khoản 2 Điều 4), thời hạn thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ (điểm d khoản 2 Điều 4), thời hạn quyết định cấp Giấy chứng nhận (điểm g khoản 2 Điều 4), thời hạn cấp Giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung (điểm c khoản 3 Điều 6); sửa đổi thành phần hồ sơ sửa đổi, bổ sung và cấp lại Giấy chứng nhận (điểm d khoản 2 Điều 6, điểm c khoản 2 Điều 7) và thay thế 03 mẫu văn bản tại Phụ lục.
Ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&CN. Tại Mục III Phần E Phụ lục I, Chính phủ phân cấp việc cấp Giấy chứng nhận quy định tại Điều 3 Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự án đầu tư được triển khai; tại số thứ tự 2 Mục II Phụ lục III, Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì sửa đổi Điều 3 Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01/3/2027. Đây là yêu cầu quản lý mới phát sinh, đặt ra sự cần thiết phải tiếp tục sửa đổi Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg.
Cùng với đó, hệ thống pháp luật về đầu tư và chuyển giao công nghệ đã có thay đổi căn bản: Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025 thay thế Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 115/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 thay thế Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ thay thế Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018. Theo đó, các căn cứ pháp lý và văn bản được dẫn chiếu tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg không còn phù hợp.
b) Bối cảnh quốc tế
Trong bối cảnh yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, việc tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục, ứng dụng dữ liệu số và giảm chi phí tuân thủ là xu hướng phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính. Việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự án đầu tư được triển khai góp phần đưa việc giải quyết thủ tục đến gần hơn với hoạt động đầu tư, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm hướng dẫn và tổ chức thực hiện thống nhất.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Bộ KH&CN (Vụ Đánh giá và Thẩm định công nghệ) được giao chủ trì rà soát, đánh giá việc thi hành Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg; tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận; đối chiếu các quy định của Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg với quy định pháp luật hiện hành và phương án phân cấp tại Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP; trên cơ sở đó xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Kể từ ngày Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2023), Bộ KH&CN đã tổ chức triển khai thực hiện: công bố, công khai TTHC theo quy định về kiểm soát TTHC; đăng tải đầy đủ quy trình, thành phần hồ sơ, biểu mẫu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg và Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP, Bộ KH&CN đã rà soát, công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung; cập nhật các mẫu văn bản được thay thế; hướng dẫn các địa phương áp dụng thống nhất thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ sau khi được cắt giảm.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế
a) Kết quả đạt được
Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg đã tạo lập khung pháp lý rõ ràng, thống nhất về hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận việc chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao phục vụ áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt; bảo đảm việc đánh giá được thực hiện thông qua Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ với sự tham gia của chuyên gia độc lập, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.
Trong giai đoạn từ ngày 01/7/2023 đến thời điểm tổng kết, Bộ KH&CN chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo Điều 3 Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg. Do chưa phát sinh hồ sơ thực tế tại Bộ, chưa có cơ sở thực tiễn để đánh giá đầy đủ việc thực hiện các thủ tục này ở cấp trung ương.
Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg đã sửa đổi thủ tục theo hướng giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn một số thời hạn xử lý và cho phép khai thác dữ liệu sẵn có để thay thế thành phần hồ sơ. Các nội dung này góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và được tiếp tục kế thừa trong quá trình sửa đổi Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg.
b) Bất cập, hạn chế
- Về thẩm quyền: Điều 3 Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg phân định thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận giữa Bộ KH&CN và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong khi đó, Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP đã phân cấp các thủ tục này cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự án đầu tư được triển khai thực hiện. Bộ KH&CN đã có Công văn số 3166/BKHCN-ĐTC ngày 14/5/2026 hướng dẫn triển khai Nghị quyết; đến thời điểm tổng kết, Bộ chưa nhận được phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục này theo phương án phân cấp.
- Về căn cứ pháp lý và văn bản dẫn chiếu: một số quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg được xây dựng trên cơ sở Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP. Các văn bản này đã được thay thế hoặc có thay đổi liên quan, do đó cần cập nhật các căn cứ và nội dung dẫn chiếu tương ứng để bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành.
- Về điều khoản chuyển tiếp: Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg chưa quy định việc xử lý hồ sơ trong trường hợp thay đổi thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính. Trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP, việc xử lý hồ sơ chuyển tiếp được thực hiện theo Điều 6 của Nghị quyết. Khi thể chế hóa phương án phân cấp tại Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg, cần quy định phù hợp để bảo đảm việc giải quyết hồ sơ được liên tục và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
a) Khó khăn, vướng mắc
Qua tổng kết cho thấy, khó khăn chủ yếu trong giai đoạn hiện nay không phát sinh từ quá trình giải quyết hồ sơ cụ thể tại Bộ, mà từ yêu cầu bảo đảm tính thống nhất giữa Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg với các quy định pháp luật và phương án phân cấp mới. Trong thời gian Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP đang có hiệu lực nhưng Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg chưa được sửa đổi tương ứng, việc tổ chức thực hiện cần đồng thời bảo đảm đúng phương án phân cấp và xử lý phù hợp các quy định có liên quan.
Do chưa phát sinh hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trong thời gian tổng kết, cơ sở thực tiễn để đánh giá sâu về tính phù hợp của từng thành phần hồ sơ, trình tự và thời hạn giải quyết ở cấp trung ương còn hạn chế. Vì vậy, việc sửa đổi trong giai đoạn này cần tập trung vào những nội dung đã có căn cứ rõ ràng từ yêu cầu phân cấp, sự thay đổi của pháp luật có liên quan và kết quả rà soát thủ tục hành chính.
b) Nguyên nhân
Nguyên nhân chủ yếu là hệ thống pháp luật về đầu tư, chuyển giao công nghệ và cơ chế phân cấp thẩm quyền đã có thay đổi sau thời điểm Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg được ban hành. Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg được xây dựng phù hợp với căn cứ pháp lý và cơ chế phân định thẩm quyền tại thời điểm năm 2023; việc ban hành các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP làm phát sinh yêu cầu rà soát, sửa đổi để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
a) Phương án phân cấp tại Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP cần được thể chế hóa trong Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg để xác lập ổn định thẩm quyền giải quyết các thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và cấp lại Giấy chứng nhận tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự án đầu tư được triển khai.
b) Các căn cứ pháp lý và nội dung dẫn chiếu chịu tác động bởi Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, Luật số 115/2025/QH15, Nghị định số 96/2026/NĐ-CP, Nghị định số 101/2026/NĐ-CP và các quy định có liên quan cần được rà soát, cập nhật; đồng thời tiếp tục duy trì các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được thực hiện tại Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg.
c) Cần quy định rõ nguyên tắc xử lý đối với hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm Quyết định sửa đổi có hiệu lực, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan giải quyết hồ sơ.
5. Những nội dung khác: Không có.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở kết quả tổng kết việc thi hành Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg, yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP và việc rà soát các quy định pháp luật có liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg, tập trung vào các nội dung sau:
1. Sửa đổi quy định về thẩm quyền theo hướng giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự án đầu tư được triển khai thực hiện thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và cấp lại Giấy chứng nhận, thể chế hóa phương án phân cấp tại Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP.
2. Rà soát, cập nhật căn cứ pháp lý và các nội dung dẫn chiếu tại Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg để bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành về đầu tư, chuyển giao công nghệ và các quy định có liên quan; tiếp tục kế thừa các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được thực hiện.
3. Bổ sung quy định chuyển tiếp đối với hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm Quyết định sửa đổi có hiệu lực, xác định rõ cơ quan tiếp tục giải quyết và nguyên tắc áp dụng pháp luật, bảo đảm không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính.
4. Sau khi Quyết định được ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và theo dõi việc tổ chức thực hiện tại địa phương, bảo đảm phương án phân cấp được triển khai thống nhất, đúng quy định./.
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